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ngày tháng năm Lớp Trường THPT 

1 1 Toán Lý Minh Nghĩa K1001 20 02 2009 10A1 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

2 2 Toán Trịnh Đăng Hoan K1002 11 05 2009 10A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

3 3 Toán Nguyễn Đinh Bảo Long K1003 02 01 2009 10A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

4 4 Toán Nguyễn Đức Thuận K1004 23 05 2009 10A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

5 5 Toán Hồ Hữu Bảo Toàn K1005 30 10 2009 10A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

6 6 Toán TRẦN HOÀNG KIM NGÂN K1006 01 04 2009 10A3 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

7 7 Toán HỒ VĂN HÀO K1007 16 10 2009 10A3 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

8 1 Ngữ văn NGUYỄN THÚY VÂN K1008 12 10 2009 10A1 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

9 2 Ngữ văn HUỲNH TRÚC LY K1009 20 11 2009 10A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

10 3 Ngữ văn TRẦN NỮ KỲ PHƯƠNG K1010 23 5 2009 10A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

11 4 Ngữ văn KIỀU THỊ BẢO TRÂM K1011 23 10 2009 10A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

12 5 Ngữ văn NGUYỄN QUANG DUY K1012 18 07 2009 10A7 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

13 6 Ngữ văn NGUYỄN TRỌNG DƯ K1013 14 9 2009 10A6 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

14 7 Ngữ văn NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH K1014 18 9 2009 10A3 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

15 8 Ngữ văn LÊ THỊ KIM PHƯƠNG K1015 20 11 2009 10A3 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

16 1 Tiếng Anh Nguyễn Văn Thịnh K1016 12 07 2009 10A3 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

17 2 Tiếng Anh Lê Thị Kim Phương K1017 20 11 2009 10A3 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

18 3 Tiếng Anh Đinh Thị Linh K1018 23 06 2009 10A3 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

19 4 Tiếng Anh Lệ Thị Mỹ Duyên K1019 10 4 2009 10a2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

20 5 Tiếng Anh Nguyễn Lê Thảo Băng K1020 18 3 2009 10a2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

21 1 Vật lí LÊ TRỌNG NHÂN K1021 30 04 2009 10A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

22 2 Vật lí Y ZI MIN NIÊ K1022 29 08 2009 10A3 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

23 3 Vật lí BÙI ĐỨC NHẬT K1023 22 05 2009 10A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

STT
STT 

Môn
Môn thi Họ và tên

Tham gia 

kì thi

 PHÒNG THI: P01

Số Báo 

danh

SỞ GD&ĐT DAKLAK

TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI

Ngày sinh Nơi học

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÍ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN 

HSG OLYMPIC 10/3 NĂM HỌC 2024-2025

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI



ngày tháng năm Lớp Trường THPT 

1 1 Hóa học Lương Thị Hằng K1024 26 10 2009 10A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

2 2 Hóa học Nguyễn Thị Phương Linh K1025 05 03 2009 10A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

3 3 Hóa học Hoàng Thị Thúy K1026 05 03 2009 10A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

4 4 Hóa học Lê Thị Trường K1027 24 11 2009 10A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

5 5 Hóa học Bùi Văn Lê Minh K1028 29 08 2009 10A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

6 1 sinh học Lê Huỳnh Đức K1029 04 09 2009 10A3 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

7 2 sinh học Lê Thị Thu Hương K1030 17 2 2009 10A3 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

8 3 sinh học Đỗ Thị Mỹ Linh K1031 23 3 2009 10a5 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

9 4 sinh học Lý Minh Nghĩa K1032 20 02 2009 10a1 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

10 1 Lịch sử H Bam Hwing K1033 28 5 2008 10A3 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

11 2 Lịch sử Y Gia Kiệt Mlô K1034 5 6 2009 10A3 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

12 3 Lịch sử Nguyễn Vũ Gia Bảo K1035 4 7 2009 10a2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

13 4 Lịch sử Trần Nữ Kỳ Phương K1036 23 5 2009 10a2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

14 5 Lịch sử Nguyễn Huyền Diệu K1037 18 3 2009 10a2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

15 6 Lịch sử Nguyễn Thị Kim Thoa K1038 11 4 2009 10a2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

16 7 Lịch sử Phạm Thị Thanh Hảo K1039 11 9 2009 10a2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

17 8 Lịch sử Trần Quốc Hoàng K1040 11 01 2009 10A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/4

18 9 Lịch sử Đinh Ngọc Như Quỳnh K1041 1 7 2009 10a2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

19 1 Địa lí Nguyễn Thị Phương Thảo K1042 15 10 2009 10a8 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

20 2 Địa lí Nguyễn Cao Kỳ Duyên K1043 6 10 2009 10a5 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

21 3 Địa lí Nguyễn Thị Thu Hà K1044 21 11 2009 10a5 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

22 1 GDKT&PL Phạm Thị Khánh Như K1045 20 12 2009 10A8 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

23 2 GDKT&PL Phạm Thị Ánh Diễm K1046 05 6 2009 10A8 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

Ngày sinh

SỞ GD&ĐT DAKLAK DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÍ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN 

TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI HSG OLYMPIC 10/3 NĂM HỌC 2024-2025

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

Nơi học

Tham gia 

kì thi

 PHÒNG THI: P02

STT
STT 

Môn
Môn thi Họ và tên

Số Báo 

danh



ngày tháng năm Lớp Trường THPT 

1 1 Toán Nguyễn Thị Quỳnh Thảo K1101 30 3 2008 11A1 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

2 2 Toán Trần Đinh Bảo Nam K1102 24 9 2008 11A1 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

3 3 Toán Lê Trọng Đạt K1103 17 9 2008 11A1 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

4 4 Toán Nguyễn Thành Trung K1104 14 10 2008 11A1 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

5 5 Toán Nguyễn Anh Kiệt K1105 13 12 2008 11A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

6 6 Toán Quách Thành Danh Lợi K1106 02 07 2008 11A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

7 7 Toán Nguyễn Đức Kiên K1107 13 12 2008 11A3 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

8 8 Toán Đinh Đức Huy K1108 7 1 2008 11A7 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

9 1 Ngữ văn TRẦN THỊ THÙY LINH K1109 10 10 2008 11A4 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

10 2 Ngữ văn CHU CẨM  NHÂN K1110 28 02 2008 11A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

11 3 Ngữ văn PHAN TRẦN PHƯƠNG UYÊN K1111 22 10 2008 11a5 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

12 1 Tiếng Anh Nguyễn Phúc Lâm Thiên K1112 17 01 2008 11A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

13 2 Tiếng Anh Nguyễn Niê Đức Thành K1113 13 02 2008 11A3 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

14 3 Tiếng Anh Trương Quốc Nghĩa K1114 08 8 2008 11A3 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

15 1 Vật lí LÊ ĐOÀN BẢO NGÂN K1115 09 10 2008 11A3 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

16 2 Vật lí ĐINH ĐỨC CÔNG K1116 05 07 2008 11A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

17 1 Hóa học Lê Văn Đoàn K1117 15 03 2008 11A1 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

18 2 Hóa học Phan Quốc Nam K1118 12 4 2008 11A3 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

19 3 Hóa học Trần Hậu Khánh K1119 19 12 2008 11A3 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

STT
STT 

Môn
Môn thi Họ và tên Tham gia kì thi

Số Báo 

danh

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÍ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN 

HSG OLYMPIC 10/3 NĂM HỌC 2024-2025

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

 PHÒNG THI: P03

SỞ GD&ĐT DAKLAK

TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI

Ngày sinh Nơi học



ngày tháng năm Lớp Trường THPT 

1 1 Sinh học Nguyễn Thị Ngọc Mai K1120 9 2 2008 11a1 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

2 2 Sinh học Nguyễn Văn Toàn K1121 6 1 2008 11a4 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

3 3 Sinh học Trần Quang Phú K1122 24 6 2008 11a4 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

4 4 Sinh học Lê Thị Thu Hiền K1123 1 1 2005 11a5 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

5 5 Sinh học Đỗ Thị Trang K1124 8 3 2008 11a5 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

6 1 Lịch sử Lê Thị Thu Hiền K1125 01 01 2005 11a5 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

7 2 Lịch sử Chu Thị Cẩm Ly K1126 01 01 2008 11a3 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

8 3 Lịch sử Vũ Thị Kim Phượng K1127 05 09 2009 11a2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

9 4 Lịch sử Nguyễn Thị Minh Nhi K1128 26 01 2008 11a3 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

10 1 Địa lí Cao Đại Thụ K1129 01 6 2008 11a6 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

11 2 Địa lí Thái Duy Hùng K1130 28 10 2008 11a7 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

12 1 GDKT&PL Phạm Thị Thu Ly K1131 05 8 2008 11a4 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

13 2 GDKT&PL Phạm Thị Huyền Phương K1132 25 6 2008 11a5 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

14 3 GDKT&PL Phạm Thị Thu Ly K1133 5 8 2008 11a5 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

15 1 Tin học Lê Thị Ánh Tuyết K1134 22 11 2008 11A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

16 2 Tin học Phan Thị Quỳnh Anh K1135 22 10 2008 11A2 THPT Trần Quang Khải Olympic 10/3

Ngày sinh

SỞ GD&ĐT DAKLAK DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÍ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN 

TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI HSG OLYMPIC 10/3 NĂM HỌC 2024-2025

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

Nơi học

Tham gia kì thi

 PHÒNG THI: P04

STT
STT 

Môn
Môn thi Họ và tên

Số Báo 

danh



ngày tháng năm Lớp Trường THPT 

1 1 Toán Nguyễn Minh Chiến K1201 01 10 2007 12A1 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh

2 2 Toán Võ Thành Lâm K1202 06 11 2007 12A1 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh

3 3 Toán Bùi Thị Quỳnh Như K1203 12 01 2007 12A1 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh

4 4 Toán Phạm Thị Uyên Trang K1204 03 04 2007 12A1 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh

5 5 Toán Hồ Thị Thu Trang K1205 18 05 2007 12A5 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh

6 1 Ngữ văn NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG K1206 28 11 2007 12a5 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh

7 2 Ngữ văn LÊ THỊ VÂN ANH K1207 31 10 2007 12a2 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh

8 1 Vật lí NGUYỄN KỲ ĐỨC K1208 19 12 2007 12A1 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh

9 2 Vật lí TRẦN THANH TÂM K1209 01 11 2007 12A1 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh

10 1 Hóa học Nguyễn Trần Đình Dương K1210 31 11 2007 12A2 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh

11 2 Hóa học Lê Ngọc Mai K1211 28 10 2007 12A1 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh

12 3 Hóa học Phạm Thành Nguyên K1212 13 12 2007 12A2 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh

13 1 sinh học Đoàn Thị Ngọc ánh K1213 3 10 2007 12a2 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh

14 2 sinh học Nguyễn Quốc Long K1214 5 11 2007 12a2 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh

15 1 Lịch sử Nguyễn Thị Xuân Mai K1215 22 9 2007 12a1 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh

16 2 Lịch sử Đậu Thị Khánh Ly K1216 17 9 2007 12a3 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh

17 3 Lịch sử Cao Khả Nhật K1217 1 10 2007 12a4 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh

18 1 Địa lí Trần Thị Nguyên K1218 25 11 2007 12a4 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh

19 2 Địa lí Phan Thị Thanh Thảo K1219 11 4 2007 12a5 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh

20 1 Tin học Nguyễn Thị Mỹ Linh K1220 09 06 2007 12A3 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh

21 2 Tin học Triệu Thị Lan K1221 20 03 2007 12A3 THPT Trần Quang Khải HSG Tỉnh

STT
STT 

Môn
Môn thi Họ và tên

Số Báo 

danh

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÍ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN

HSG TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

 PHÒNG THI: P05

SỞ GD&ĐT DAKLAK

TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI

Ngày sinh Nơi học

Tham gia kì thi


